6

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHỤ LỤC 01
Quyết định chủ trương đầu tư Dự án 

Khắc phục sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../02/2024 của HĐND tỉnh)


1. Tên Dự án: Khắc phục, sửa chữa đập Tắt xã Hoà Hải.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hoà Hải, huyện Hương Khê.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm khắc phục, sửa chữa Đập Tắt, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; cung cấp, điều tiết nước tưới cho khoảng 30 ha đất nông nghiệp vùng hạ lưu và phục vụ dân sinh trong vùng; góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

Khắc phục, sửa chữa công trình đảm bảo an toàn và ổn định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, các giải pháp kỹ thuật chính: 

- Đập đất: Khắc phục, sửa chữa đập đất dài khoảng 60m, mặt đập rộng B=5,0m; mái đập thượng lưu được gia cố bằng tấm bê tông cốt thép; Mái hạ lưu được trồng cỏ bảo vệ chống xói, thoát nước chân đập bằng lăng thể đá hộc kết hợp áp mái. 

- Tràn xả lũ tại vai trái tuyến đập, tràn rộng khoảng B = 8,0m nối tiếp bằng dốc nước, tiêu năng đáy, kết cầu tràn bằng bê tông, bê tông cốt thép. 

- Cống lấy nước dưới đập tại vai phải tuyến đập, cống tròn có kết cấu bằng bê tông cốt thép bọc ống thép, cửa van điều tiết ở thượng lưu. 

- Dốc dân sinh kết nối mặt đập: Có chiều dài khoảng 100m có Bnền=5,0m, Bmặt=3,50m, kết cấu mặt dốc bằng bê tông.
6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 13.000 triệu đồng.

7. Nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: 12.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện Hương Khê: 1.000 triệu đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (được Thường trực HĐND huyện thống nhất tại Văn bản số 04/HĐND ngày 29/01/2024). 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Khắc phục, sửa chữa, xây dựng lại đảm bảo bền vững hơn.
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PHỤ LỤC 02

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án 

Khắc phục sửa chữa đập Cây Sắn, xã Gia Phố
 (Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../02/2024 của HĐND tỉnh)


1. Tên Dự án: Khắc phục, sửa chữa đập Cây Sắn, xã Gia Phố.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Gia Phố, huyện Hương Khê.
3. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục sự cố công trình do mưa lũ gây ra, đáp ứng các thông số kỹ thuật của công trình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, giảm thiểu nguy cơ mất ổn định trước tình hình biến đổi khí hậu phức tạp, khôi phục khả năng trữ nước của hồ chứa nhằm đảm bảo cấp nước ổn định cho 20ha diện tích đất sản xuất xã Gia Phố, huyện Hương Khê.
4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

Quy mô các hạng mục công trình chính dự kiến như sau: Khắc phục, sửa chữa công trình đảm bảo an toàn và ổn định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, các giải pháp kỹ thuật chính: 

- Đập đất: Khắc phục, sửa chữa đập đất dài 120m, bề rộng mặt đập 5m có bố trí tường chắn sóng bằng bê tông; mái thượng lưu đập được gia cố bảo vệ bằng tấm bê tông cốt thép; mái hạ lưu đập được trồng cỏ bảo vệ chống xói, chân mái được gia cố bằng đá hộc xếp khan. 

- Tràn xả lũ tại vị trí vai phải đập; tràn rộng khoảng B = 4,50m nối tiếp bằng dốc nước, tiêu năng đáy, kết cầu tràn bằng bê tông, bê tông cốt thép. 

- Cống lấy nước dưới đập hình thức cống tròn có kết cấu bằng bê tông cốt thép bọc ống thép, cửa van điều tiết ở thượng lưu.

- Dốc dân sinh kết nối mặt đập: Có chiều dài khoảng 60m có Bnền=5,0m, Bmặt=3,50m, kết cấu mặt dốc bằng bê tông hoặc cấp phối.  

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 8.000 triệu đồng.
7. Nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: 7.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện Hương Khê: 1.000 triệu đồng (được Thường trực HĐND huyện thống nhất tại Văn bản số 04/TTHĐND ngày 29/01/2024). 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Khắc phục, sửa chữa, xây dựng đảm bảo bền vững.
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PHỤ LỤC 03

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án 

Khắc phục sạt lở kênh thượng lưu cống Trung Lương

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../02/2024 của HĐND tỉnh)


1. Tên Dự án: Khắc phục sạt lở kênh thượng lưu cống Trung Lương.
2. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.
3. Mục tiêu đầu tư: Phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ bờ kênh dẫn cống Trung Lương; góp phần bảo vệ an toàn tuyến đê La Giang, di tích văn hóa cấp tỉnh đền Cả, bảo vệ đất sản xuất và phục vụ tưới, tiêu thoát lũ qua cống Trung Lương.
4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Tuyến kè gia cố bờ tả kênh thượng lưu cống Trung Lương với chiều dài khoảng 200m tính từ điểm đầu (cách tường cánh cống Trung Lương khoảng 50m, nối tiếp với mái kênh dẫn thượng lưu cống Trung Lương đã có theo hiện trạng) và các công trình trên tuyến tương ứng. 

- Đỉnh kè: Làm rãnh thoát nước kết hợp lối đi kiểm tra kè, kết cấu gia cố bằng bê tông và bê tông cốt thép.

- Thân kè: Kết hợp tường đứng và tường đứng - mái nghiêng.

- Chân kè: Hộ chân kè phía ngoài tường chắn gia cố bằng lăng thể đá hộc kết hợp tăng cường bằng xếp rọ đá, những đoạn địa chất yếu gia cố đáy tường đứng bằng đóng cọc BTCT.

- Công trình trên tuyến: Các cống tiêu thoát, bến dân sinh, rãnh thoát nước và các công trình phụ trợ khác.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 14.600 triệu đồng.
7. Nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: 14.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách thị xã Hồng Lĩnh: 600 triệu đồng (đã được HĐND thị xã thông qua tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 30/1/2024).
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Khắc phục sạt lở, xây dựng lại đảm bảo bền vững hơn.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHỤ LỤC 04

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án 

Khắc phục sạt lở bờ Tả sông Ngàn Mọ, hạ lưu cầu Chợ Vực
(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../02/2024 của HĐND tỉnh)


1. Tên Dự án: Khắc phục sạt lở bờ Tả sông Ngàn Mọ, hạ lưu cầu Chợ Vực.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.

3. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục sạt lở bờ sông, đảm bảo phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ nhà cửa, tài sản và đất sản xuất cho người dân tại thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ; góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.  
4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Tuyến kè gia cố với chiều dài trong phạm vi khoảng 400m (điểm đầu từ hạ lưu chân cầu chợ Vực, điểm cuối kết thúc tại đường giao thông ngõ xóm hộ ông Lê Văn Hải) và các công trình trên tuyến tương ứng. 

- Đỉnh kè: Làm rãnh thoát nước kết hợp lối đi kiểm tra kè, kết cấu gia cố bằng bê tông và bê tông cốt thép.

- Thân kè: Thân kè gia cố bằng tường đứng và tường đứng - mái nghiêng.

- Chân kè: Hộ chân kè phía ngoài tường chắn bằng lăng thể đá hộc kết hợp xếp rọ đá. 

- Công trình trên tuyến: các cống tiêu thoát, bến dân sinh, rãnh thoát nước và các công trình phụ trợ khác.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 14.800 triệu đồng.
7. Nguồn vốn: 

- Nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: 10.000 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách huyện Cẩm Xuyên: 4.800 triệu đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (được HĐND huyện thống nhất tại Văn bản số 343/HĐND ngày 27/01/2024).

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Khắc phục sạt lở, xây dựng lại đảm bảo bền vững hơn.
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PHỤ LỤC 05

Quyết định chủ trương đầu tư 

Dự án Khắc phục sạt lở Đường Liên xã LX04 từ cầu Hương Đại TDP3, thị trấn Vũ Quang - Giao đường ĐH.81 tại thôn 1 xã Quang Thọ
(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../02/2024 của HĐND tỉnh)


1. Tên Dự án: Khắc phục sạt lở Đường liên xã LX04 từ cầu Hương Đại TDP3, thị trấn Vũ Quang - Giao đường ĐH.81 tại thôn 1 xã Quang Thọ.
2. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục sạt lở, nhằm đảm bảo phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông của người dân.

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến):

- Khắc phục, sửa chữa mái taluy âm: kè mái taluy với tổng chiều dài khoảng 90m (đoạn 1 dài 40m, đoạn 2 dài 50m), kết cấu bằng bê tông cốt thép.

- Làm lại cống qua đường thay thế cống cũ, hình thức cống hộp với khẩu độ (BxH)=(4,0x5,0)m; kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

-  Làm lại đoạn mương thủy lợi bị sụt lún với chiều dài khoảng 40m.

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 7.500 triệu đồng.
7. Nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: 7.000 triệu đồng.

 - Nguồn ngân sách huyện Vũ Quang: 500 triệu đồng (được Thường trực HĐND huyện thống nhất tại Văn bản số 186/HĐND ngày 29/01/2024).
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Khắc phục, sửa chữa.
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PHỤ LỤC 06

Quyết định chủ trương đầu tư dự án 
Khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Trường Sơn 

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../02/2024 của HĐND tỉnh)


       1. Tên Dự án: Khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

3. Mục tiêu đầu tư: Xử lý chống sạt lở bờ sông nhằm bảo vệ hơn 50ha đất tự nhiên và hệ thống công trình hạ tầng, đảm bảo an toàn, phục vụ đời sống dân sinh cho hơn 200 hộ gia đình thôn Vĩnh Khánh, đồng thời bảo vệ công trình trạm bơm cung cấp nước tưới cho 70ha đất sản xuất nông nghiệp xã Trường Sơn; góp phần phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): 

- Tuyến kè có chiều dài khoảng 1,36km; điểm đầu tại điểm giáp ranh giới giữa xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ và xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, điểm cuối tại thượng lưu mố cầu Linh Cảm, thông số kỹ thuật chính sơ bộ như sau: 

+ Đỉnh kè kết hợp làm đường dân sinh có cao trình bám theo cao độ đất tự nhiên.

+ Thân kè mái nghiêng và kết hợp giữa tường đứng - mái nghiêng.

+ Chân kè được hộ chân bằng lăng thể đá hộc kết hợp tăng cường bằng rọ đá, những đoạn có nền địa chất yếu bổ sung gia cường đáy móng bằng đóng cọc BTCT.

+ Kết cấu đỉnh kè, tường đứng thân kè bằng bê tông, bê tông cốt thép.

- Công trình trên tuyến: các cống tiêu thoát, bến dân sinh, rãnh thoát nước và các công trình phụ trợ khác.

- Hoàn trả các tuyến đường phục vụ thi công quản lý kè.
6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 46.280 triệu đồng.
7. Nguồn vốn: 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: 40.000 triệu đồng.

- Ngân sách huyện Đức Thọ: 6.280 triệu đồng (được Thường trực HĐND huyện thống nhất tại Văn bản số 05/HĐND ngày 30/01/2024) đảm bảo cân đối đủ vốn thực hiện dự án.
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2025.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Khắc phục, sửa chữa, xây dựng đảm bảo bền vững.

                                                      HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
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PHỤ LỤC 07

Quyết định chủ trương đầu tư Khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Sâu

 đoạn qua thôn 5, thôn 2 xã Hà Linh, huyện Hương Khê
(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../02/2024 của HĐND tỉnh)


1. Tên Dự án: Khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua thôn 5, thôn 2 xã Hà Linh, huyện Hương Khê

2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

3. Mục tiêu đầu tư: Xử lý chống sạt lở bờ sông nhằm bảo vệ hơn 65 ha diện tích đất tự nhiên và hệ thống công trình hạ tầng, đảm bảo an toàn, phục vụ đời sống dân sinh cho hơn 328 hộ dân (với 1.214 nhân khẩu) thuộc thôn 5 và thôn 2 xã Hà Linh, góp phần phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, ổn định đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C.

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): 


- Chiều dài tuyến kè dài khoảng 1.500m; bao gồm 2 đoạn tuyến: Đoạn 1 tại bờ hữu sông Ngàn Sâu - thuộc thôn 5, có chiều dài 850m. Đoạn 2 tại bờ tả sông Ngàn Sâu - thuộc thôn 2, có chiều dài khoảng 650m.

- Đỉnh kè: Cao trình đỉnh kè cơ bản bám theo đất tự nhiên, mặt đỉnh kè được gia cố bê tông, kết hợp đường quản lý, dân sinh nội bộ;

- Thân kè dạng mái nghiêng, kết cấu bằng đá lát khan trong khung bê tông, phía dưới có tầng lọc ngươc và dạng thảm rọ đá kết hợp tường bê tông cốt thép;

- Chân kè được hộ chân bằng lăng thể đá hộc kết hợp tăng cường bằng rọ đá mạ kẻm. 

- Công trình trên tuyến: Xây dựng các cống tiêu thoát, bến dân sinh, rãnh thoát nước và các công trình phụ trợ khác.


6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 65.000 triệu đồng.

7. Nguồn vốn: 

- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: 60.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện Hương Khê: 5.000 triệu đồng (được Thường trực HĐND huyện thống nhất tại Văn bản số 05/HĐND ngày 30/01/2024).

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Khắc phục, sửa chữa, xây dựng đảm bảo bền vững.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

